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BÁO CÁO 

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do  

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn  

tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp. 

 

Thực hiện quy định tại Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 20151; Khoản 5 Điều 169 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật2,  

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả triển khai thực hiện hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 

30/3/2023 về việc triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và 02 văn bản chỉ đạo, đôn đốc 

việc triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 

trên địa bàn tỉnh. 

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan, đơn vị cấp 

tỉnh khác đã chủ trì soạn thảo văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 thuộc 

trách nhiệm hệ thống hóa của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và tổ chức triển khai 

thực hiện. 

Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-STP ngày 04/04/2023 ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 

2019 - 2023 tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; tổ chức 01 Hội nghị tập huấn 

                                           
1 Đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020 
2 Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
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nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

phục vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 cho 55 đại biểu 

làm công tác này tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Phòng Tư pháp cấp huyện; 

Biên soạn, cấp phát 365 cuốn tài liệu “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai thực hiện hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” cho 

các cơ quan, đơn vị, địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh; ban hành 

03 văn bản đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Toàn tỉnh đã tập hợp, xác định 768 văn bản quy phạm pháp luật (187 nghị 

quyết, 573 quyết định, 08 chỉ thị) do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp 

trên địa bàn tỉnh ban hành thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023, trong đó 

có: 525 văn bản còn hiệu lực (119 nghị quyết, 398 quyết định, 08 chỉ thị, trong đó 

bao gồm cả văn bản còn hiệu lực và văn bản hết hiệu lực một phần); 243 văn bản 

hết hiệu lực toàn bộ (68 nghị quyết, 175 quyết định); 80 văn bản hết hiệu lực một 

phần (18 nghị quyết, 62 quyết định). Rà soát, xác định 75 văn bản cần phải sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ (17 nghị quyết, 56 quyết định, 02 chỉ thị); tập hợp 

xây dựng Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã ban hành quyết định công 

bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân cùng cấp ban hành kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 và đăng tải, niêm 

yết theo quy định, cụ thể: 

1. Tại cấp tỉnh 

Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập hợp, xác định 

560 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 174 nghị quyết, 379 quyết định, 07 chỉ thị) 

do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc đối tượng hệ 

thống hóa kỳ 2019 – 2023, trong đó có: 

- 375 văn bản còn hiệu lực (114 nghị quyết, 254 quyết định, 07 chỉ thị - trong 

đó đã bao gồm 297 văn bản còn hiệu lực và 78 văn bản hết hiệu lực một phần); 

- 185 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (60 nghị quyết, 125 quyết định); 

- 78 văn bản hết hiệu lực một phần (18 nghị quyết, 60 quyết định). 

Rà soát, xác định 71 văn bản (16 nghị quyết, 53 quyết định, 02 chỉ thị) có nội 

dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tình hình thực tế 

của địa phương cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, cụ thể: 

- Văn bản cần sửa đổi, bổ sung: 10 văn bản (gồm 05 nghị quyết, 05 quyết định); 
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- Văn bản cần thay thế: 24 văn bản (gồm 05 nghị quyết, 19 quyết định); 

- Văn bản cần bãi bỏ: 37 văn bản (gồm 06 nghị quyết, 29 quyết định, 02 chỉ thị). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2024 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ hệ thống hóa 2019 – 

2023. Quyết định công bố đã được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo điện tử tỉnh; Sở Tư pháp đăng tải trên Cơ 

sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang thuộc Cơ sở dữ liệu 

Quốc gia về văn bản pháp luật theo quy định. 

2. Tại cấp huyện 

Phòng Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập hợp, xác định 

128 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 12 nghị quyết, 115 quyết định, 01 chỉ thị) 

do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành thuộc đối tượng hệ 

thống hóa kỳ 2019 - 2023, trong đó có: 

- 106 văn bản còn hiệu lực (04 nghị quyết, 101 quyết định, 17 chỉ thị - trong 

đó đã bao gồm 104 văn bản còn hiệu lực và 02 văn bản hết hiệu lực một phần); 

- 22 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (08 nghị quyết, 14 quyết định); 

- 02 quyết định hết hiệu lực một phần. 

Rà soát, xác định 04 văn bản (01 nghị quyết, 03 quyết định) có nội dung 

không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tình hình thực tế của 

địa phương cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, cụ thể: 

- Văn bản cần sửa đổi, bổ sung: 01 quyết định; 

- Văn bản cần thay thế: 01 nghị quyết; 

- Văn bản cần bãi bỏ: 02 quyết định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã ban hành quyết định công bố 

kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố ban hành kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 và đăng tải trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện, thành phố, niêm yết tại trụ sở UBND 

huyện, thành phố theo quy định. 

3. Tại cấp xã 

Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đã chủ trì, phối hợp với công chức có 

liên quan tập hợp, xác định 80 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 

(gồm 01 nghị quyết, 79 quyết định), trong đó có: 44 văn bản còn hiệu lực (gồm 01 
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nghị quyết, 43 quyết định); 36 quyết định hết hiệu lực toàn bộ. 44/44 văn bản còn 

hiệu lực đều có nội dung phù hợp. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 44 xã, thị trấn/138 xã, phường, thị trấn đã ban hành 

44 quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 và niêm yết 

tại trụ sở UBND xã, thị trấn theo quy định; 94/138 xã, phường, thị trấn còn lại không 

có văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023. 

(Chi tiết tại: 

- Phụ lục số 01: Biểu thống kê số liệu kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023; 

- Phụ lục số 02: Danh mục Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang về việc công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 2019 – 2023. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp;                            Báo cáo 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NC(P. Hà). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 



PHỤ LỤC SỐ 01: 

 

BIỂU THỐNG KÊ SỐ LIỆU KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

 BAN HÀNH KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 – 2023 

(Kèm theo Báo cáo số: 46/BC-UBND ngày 18/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

TT Cơ quan/đơn vị 

Tổng số văn bản thuộc 

đối tượng hệ thống hóa 

Tổng số văn bản còn 

hiệu lực 

Tổng số văn bản hết 

hiệu lực toàn bộ 

Tổng số văn bản hết 

hiệu lực một phần 

Tổng số văn bản cần 

đình chỉ thi hành sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ 

Tổng 

số 
NQ QĐ CT 

Tổng 

số 
NQ QĐ CT 

Tổng 

số 
NQ QĐ CT 

Tổng 

số 
NQ QĐ CT 

Tổng 

số 
NQ QĐ CT 

 TỔNG CỘNG 768 187 573 08 525 119 398 08 243 68 175 0 80 18 62 0 75 17 56 02 

I Tại cấp tỉnh 560 174 379 07 375 114 254 07 185 60 125 0 78 18 60 0 71 16 53 02 

II Tại cấp huyện 128 12 115 01 106 04 101 01 22 08 14 0 02 0 02 0 04 01 03 0 

1 Thành phố Tuyên Quang 28 05 23 0 22 02 20 0 06 03 03 0 02 0 02 0 01 01 0 0 

2 Huyện Yên Sơn 14 0 14 0 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Huyện Sơn Dương 25 05 19 01 17 01 15 01 08 04 04 0 0 0 0 0 02 0 02 0 

4 Huyện Hàm Yên 14 02 12 0 12 01 11 0 02 01 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Huyện Chiêm Hóa 19 0 19 0 16 0 16 0 03 0 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Huyện Na Hang 13 0 13 0 11 0 11 0 02 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Cơ quan/đơn vị 

Tổng số văn bản thuộc 

đối tượng hệ thống hóa 

Tổng số văn bản còn 

hiệu lực 

Tổng số văn bản hết 

hiệu lực toàn bộ 

Tổng số văn bản hết 

hiệu lực một phần 

Tổng số văn bản cần 

đình chỉ thi hành sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ 

Tổng 

số 
NQ QĐ CT 

Tổng 

số 
NQ QĐ CT 

Tổng 

số 
NQ QĐ CT 

Tổng 

số 
NQ QĐ CT 

Tổng 

số 
NQ QĐ CT 

7 Huyện Lâm Bình 15 0 15 0 14 0 14 0 01 0 01 0 0 0 0 0 01 0 01 0 

III Tại cấp xã 80 01 79 0 44 01 43 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Thành phố Tuyên Quang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Huyện Yên Sơn 01 01 0 0 01 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Huyện Sơn Dương 67 0 67 0 31 0 31 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Huyện Hàm Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Huyện Chiêm Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Huyện Na Hang 12 0 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Huyện Lâm Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



PHỤ LỤC SỐ 02: 

 

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN 

 TỈNH TUYÊN QUANG VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA KỲ 2019 – 2023 

(Kèm theo Báo cáo số: 46/BC-UBND ngày 18/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

TT Cơ quan, đơn vị 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban 

hành; trích yếu của Quyết định công bố 
Địa chỉ đăng tải, niêm yết 

I CẤP TỈNH 

Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh Tuyên 

Quang ban hành kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

http://congbao.tuyenquang.gov.vn/van-

ban/xem-van-ban-111533.html 

https://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/vbpq-

hethonghoa.aspx?ItemID=303 

II CẤP HUYỆN   

1 Thành phố Tuyên Quang 

Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ 

tịch UBND thành phố về việc công bố kết quả hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành 

phố ban hành kỳ 2019 - 2023 

http://thanhpho.tuyenquang.gov.vn/ 

2 Huyện Yên Sơn 

Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 01/03/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Yên Sơn về việc công bố kết quả hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Yên Sơn 

ban hành kỳ 2019 - 2023 

http://yenson.tuyenquang.gov.vn/ 

3 Huyện Sơn Dương 

Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của Chủ 

tịch UBND huyện Sơn Dương về việc công bố kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và 

UBND huyện ban hành kỳ 2019 – 2023 

https://sonduong.tuyenquang.gov.vn/ 

4 Huyện Hàm Yên 
Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của Chủ 

tịch UBND huyện Hàm Yên về việc công bố kết quả hệ 

http://hamyen.tuyenquang.gov.vn/thong-

tin/thong-bao.html 
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TT Cơ quan, đơn vị 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban 

hành; trích yếu của Quyết định công bố 
Địa chỉ đăng tải, niêm yết 

thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 

dân, UBND huyện Hàm Yên ban hành kỳ 2019 - 2023 

5 Huyện Chiêm Hóa 

Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ 

tịch UBND huyện Chiêm Hóa về việc công bố kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 

https://chiemhoa.tuyenquang.gov.vn/ 

6 Huyện Na Hang 

Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Na Hang về việc công bố kết quả hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Na Hang 

ban hành kỳ 2019 - 2023 

http://nahang.tuyenquang.gov.vn/ 

7 Huyện Lâm Bình 

Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Lâm Bình về việc công bố kết quả hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện lâm Bình 

ban hành kỳ 2019 - 2023 

http://lambinh.tuyenquang.gov.vn/ 

III CẤP XÃ   

III.1 Thành phố Tuyên Quang 
15/15 xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang không có văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

đối tượng hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 

III.2 Huyện Yên Sơn 

27/28 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Sơn không có văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối 

tượng hệ thống hóa kỳ 2019 – 2023; 01 xã (xã Trung Trực) đã ban hành Quyết định công bố kết quả 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã ban hành kỳ 2019 - 2023 

1 Xã Trung Trực 

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 01/03/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 của HĐND,  

UBND xã Trung Trực 

Trụ sở UBND xã 
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TT Cơ quan, đơn vị 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban 

hành; trích yếu của Quyết định công bố 
Địa chỉ đăng tải, niêm yết 

III.3 Huyện Sơn Dương 
31/31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Dương đã ban hành Quyết định công bố kết quả rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã, thị trấn ban hành kỳ 2019 - 2023 

1 Xã Bình Yên 

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

2 Xã Cấp Tiến 

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

3 Xã Chi Thiết 

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

4 Xã Đại Phú 

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

5 Xã Đông Lợi 

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

6 Xã Đồng Quý 

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

7 Xã Đông Thọ 

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

8 Xã Hào Phú 

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 
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TT Cơ quan, đơn vị 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban 

hành; trích yếu của Quyết định công bố 
Địa chỉ đăng tải, niêm yết 

9 Xã Hồng Lạc 

Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

10 Xã Hợp Hòa 

Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

11 Xã Hợp Thành 

Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

12 Xã Kháng Nhật 

Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

13 Xã Lương Thiện 

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

14 Xã Minh Thanh 

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

15 Xã Ninh Lai 

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

16 Xã Phú Lương 

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

17 Xã Phúc Ứng 

Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 
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TT Cơ quan, đơn vị 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban 

hành; trích yếu của Quyết định công bố 
Địa chỉ đăng tải, niêm yết 

18 Xã Quyết Thắng 

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

19 Thị trấn Sơn Dương 

Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của Chủ 

tịch UBND thị trấn về công bố kết quả rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL do HĐND-UBND xã  

ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND thị trấn 

20 Xã Sơn Nam 

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

21 Xã Tam Đa 

Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

22 Xã Tân Thanh 

Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

23 Xã Tân Trào 

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

24 Xã Thiện Kế 

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

25 Xã Thượng Ấm 

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 
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TT Cơ quan, đơn vị 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban 

hành; trích yếu của Quyết định công bố 
Địa chỉ đăng tải, niêm yết 

26 Xã Trung Yên 

Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

27 Xã Trường Sinh 

Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

28 Xã Tú Thịnh 

Quyết định số 15QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của Chủ tịch 

UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

29 Xã Văn Phú 

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

30 Xã Vân Sơn 

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

31 Xã Vĩnh Lợi 

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

III.4 Huyện Hàm Yên 
18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hàm Yên không có văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối 

tượng hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 

III.5 Huyện Chiêm Hóa 
24/24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chiêm Hóa không có văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối 

tượng hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 

III.6 Huyện Na Hang 
12/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Na Hang đã ban hành Quyết định công bố kết quả rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã, thị trấn ban hành kỳ 2019 - 2023 
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TT Cơ quan, đơn vị 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban 

hành; trích yếu của Quyết định công bố 
Địa chỉ đăng tải, niêm yết 

1 
 

Thị trấn Na Hang 

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ 

tịch UBND thị trấn về công bố kết quả hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân thị trấn Na Hang ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND thị trấn 

2 Xã Năng Khả 

Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân xã Năng Khả ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

3 Xã Thanh Tương 

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân xã Thanh Tương ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

4 Xã Sơn Phú 

Quyết định số 04a/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân xã Sơn Phú ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

5 Xã Đà Vị 

Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân xã Đà Vị ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

6 Xã Hồng Thái 

Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân xã Hồng Thái ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

7 Xã Yên Hoa 
Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
Trụ sở UBND xã 
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TT Cơ quan, đơn vị 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban 

hành; trích yếu của Quyết định công bố 
Địa chỉ đăng tải, niêm yết 

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân xã Yên Hoa ban hành kỳ 2019-2023 

8 Xã Khâu Tinh 

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của Chủ tịch 

UBND xã về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã 

Khâu Tinh ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

9 Xã Côn Lôn 

Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân xã Côn Lôn ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

10 Xã Sinh Long 

Quyết định số 07b/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Chủ 

tịch UBND xã về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân xã Sinh Long ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

11 Xã Thượng Nông 

Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 của Chủ tịch 

UBND xã về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã 

Thượng Nông ban hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

12 Xã Thượng Giáp 

Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 của Chủ tịch 

UBND xã về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã 

Thượng Giáp hành kỳ 2019-2023 

Trụ sở UBND xã 

III.7 Huyện Lâm Bình 
10/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Bình không có văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối 

tượng hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 
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